BÀI TẬP ÔN VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

I) KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1)  Biểu thức đại số là biểu thức trong đó chứa các số hoặc các chữ và các phép toán giữa các số và các chữ đó.
2) Những chữ trong biểu thức đại số có thể là hằng số ( thường dùng các chữ a, b, c .. ) có thể là biến số ( thường dùng các chữ x, y, z .. )

II) BÀI TÂP:

Bài 1. Đọc các biểu thức sau:
a) x - y                   

b) 3(a + b)                     
c) (x + y)2                    d) xy2
e) (x – y).(x + y)

f)  (x + y)2(x - y)
           g) (x - y)3
h) (x + y)3
i) x3 – y3


k) (x3 + y3)(x - y)2  
Bài 2: Viết các biểu thức đại số biểu thị :

  a) Diện tích hình chữ nhật có hai canh liên tiếp là 10cm và b cm.

  b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

Bài 3:
Cho hình chữ nhật có chiều rộng là a m chiều dài hơn chiều rộng 3m.

a) Viết biểu thức tính chu vi hình chữ nhất.

b) Viết biểu thức tính diện tích hình chữ nhất.

Bài 4:
Cho tam giác cân có cạnh bên là x cm, cạnh đáy là 3m, chiều cao là y cm.

a) Viết biểu thức tính chu vi tam giác.

b) Viết biểu thức tính diện tích tam giác.

Bài 5: Viết các biểu thức đại số biểu thị :

  a) Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 40(km/h).

  b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé là b (m) và đường cao h (m.)
Bài 6: Viết các biểu thức đại số biểu thị :

  a) Một số tự nhiên chẵn 

  b) Một số tự nhiên lẻ

  c) Hai số lẻ liên tiếp

  d) Hai số chẵn liên tiếp

Bài 7: Viết các biểu thức đại số biểu thị :

a) Tích của ba số nguyên liên tiếp 

b) Tổng các bình phương của hai số lẻ bất kì

c) Thương của hai số nguyên trong đó một số chia cho 3 dư 1, một số chia cho 3 dư 2
d) Lũy thừa bậc n của tổng hai số a và b     
Bài 8: Cho A là tổng lập phương các số từ 1 đến n và B là bình phương tổng các số tự nhiên từ 1 đến n. Người ta chứng minh được rằng  A = B. Bạn hãy kiểm nghiệm lại bằng cách cho n=4, n=5, n=6.
